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TT
Tên sản phẩm, vật liệu được lấy

Name of sampling Materials or product
Phương pháp lấy mẫu

The name of sampling method

1.

Lúa / Oryza sativa L.
Ngô / Zea mays L.
Đậu tương / Glycine max (L.) Merr.
Lạc / Arachis hypogea L.
Đậu đen / Vigna cylindrica L.
Đậu đũa / Vigna unguiculata (L.) Walp.
Đậu Hà Lan / Pisum sativum L.
Đậu xanh / Vigna radiata (L.) Wilczek
Đậu cove / Phasaeolus vulgaris L.
Bí ngô / Cucurbita pepo L.
Bí đao / Benincasa hispida (Thunb.) Cogn
Mướp hương / Luffa acutangula (L). Roxb
Mướp ta / Luffa cylindrica L.
Dưa chuột / Cucumis sativus L.
Dưa hấu / Citrullus lanatus (Thunb) M&N
Cải xanh / B.cernua Farb.et Hem.
Cải cúc / Chrysanthemum coronaria L.
Cải bẹ / Brassica campestris L.
Cải thìa / B.chinensis L.
Cải củ / Raphanus sativus L.
Cải bắp / Brassica Oleracea var. capitata L.
Su hào / Brassica oleracea var. caulorapa L.
Cà chua / Lycopersicon esculentumM.
Ớt / Capsicum annuum L.
Rau muống / Ipomoea aquatica Fors.
Rau dền / Amaranthus tricolor L.
Xà lách / Lactuca sativa L.

TCVN 8548:2011

Chú thích/Note:
- TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamesse standard
- Trường hợp Phòng Quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm,
hàng hóa thì Phòng Quản lý chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Quality
Management Department that provides product quality testing services must register their activities
and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
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